(trang 600)

四諦 
四諦：諦者，審實也。釋尊說法四十九年，皆以左列四諦為綱領。

（一）苦諦：三界六道等確實是苦：世間苦果。

（二）集諦：貪瞋等二十六種煩惱確實是受苦之因：世間苦因。

（三）滅諦：阿羅漢等得涅槃果確實是樂：出世間樂果。

（四）道諦：八正道三十七品確實是受樂之因：出世間樂因。 
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Phiên âm: Tứ Đế

Tứ đế: Đế giả, thẩm thật dã. Thích Tôn thuyết pháp tứ thập cửu niên, giai dĩ tả liệt tứ đế vi cương lĩnh.

(Nhất) Khổ đế: Tam giới lục đạo đẳng xác thực thị khổ: thế gian khổ quả.

(Nhị) Tập đế: Tham sân đẳng nhị thập lục chủng phiền não xác thực thị thụ khổ chi nhân: thế gian khổ nhân.

(Tam) Diệt đế: A la hán đẳng đắc Niết bàn quả xác thực thị lạc: xuất thế gian lạc quả.

(Tứ) Đạo đế: Bát chính đạo tam thập thất phẩm xác thực thị thụ lạc chi nhân: xuất thế gian lạc nhân.
Dịch nghĩa: Tứ Đế

Chữ đế là chắc thật. Đức Thích Tôn thuyết pháp 49 năm, đều dùng pháp Tứ Đế làm giềng mối, như sau này: 

1. Khổ đế: Trong ba cõi sáu đường… chắc chắn là khổ: đây là cái quả khổ ở thế gian.

2. Tập đế: Những tham, sân, si… hai mươi sáu món phiền não, chắc chắn là nguyên nhân để chịu khổ: đây là cái nhơn khổ của thế gian.

3. Diệt đế: Như những bậc A la hán … đã chứng được quả Niết bàn, chắc chắn là vui: đây là quả vui của xuất thế gian.

4. Đạo đế: Tu Bát chánh đạo và ba mươi bảy phẩm trợ đạo… chắc chắn là cái nhơn để hưởng cái vui: đây là nguyên nhơn vui của xuất thê gian.

Sơ đẳng Phật học Giáo Khoa thư - (HT Thích Hành Trụ dịch)

LỜI PHỤ.- Tứ đế : Là bốn điều chắc thật, Khổ, Tập, Diệt, Đạo theo lẽ phải hiểu trở lại : Tập, Khổ, Đạo, Diệt, vì có nhân chứa nhóm các phiền não nên mới có kết quả khổ; đó là cái nhân quả của thế gian. Vì có biết đạo tu hành, nên mới diệt trừ được các phiền não, ra ngoài ba cõi; đó là nhân quả của pháp xuất thế gian vậy. Ba mươi bảy phẩm trợ đạo không ngoài những pháp : Tứ niệm xứ; Tứ chánh cần; Tứ như ý túc; Ngũ căn; Ngũ lực; Thất giác chi và Bát Chánh đạo v.v…

三界: 欲界、色界、無色界
六道: 又名六趣: 天、人、阿修羅、畜生、餓鬼、地獄。
三種煩惱: 三毒: 貪欲，瞋恚，愚癡

煩惱即菩提

二十六個煩惱：六個根本煩惱，二十個隨煩惱
六個根本煩惱: 貪、瞋、癡、慢、疑、惡見
四果: 指聲聞乘的四種果位，即須陀洹果、斯陀含果、阿那含果、阿羅漢果。
初果須陀洹，華譯為入流，意即初入聖人之流；
二果斯陀含，華譯為一來，意即修到此果位者，死後生到天上去做一世天人，再生到我們此世界一次，便不再來欲界受生死了；
三果阿那含，華譯為無還，意即修到此果位者，不再生於欲界；
四果阿羅漢，華譯為無生，意即修到此果位者，解脫生死，不受後有，為聲聞乘的最高果位。
八正道:又名八聖道，即八條聖者的道法。

一、正見，即正確的知見。

二、正思惟，即正確的思考。

三、正語，即正當的言語。

四、正業，即正當的行為。

五、正命，即正當的職業。

六、正精進，即正當的努力。

七、正念，即正確的觀念。

八、正定，即正確的禪定。

修此八正道，可證得阿羅漢果。

三十七道品:又名三十七品，三十七分法，三十七菩提分法。

如四念處，四正勤，四如意足，五根，五力，七覺支，八正道是也。

四念處：又名四念住，即身念處、受念處、心念處、法念處。身念處是觀身不淨；受念處是觀受是苦；心念處是觀心無常；法念處是觀法無我。

四正勤即：

(一)已生惡令斷滅

(二)未生惡令不生

(三)未生善令生起

(四)已生善令增長。

四如意足：又名四神足

一、欲如意足
二、念如意足

三、進如意足

四、慧如意足

五根：信根、進根、念根、定根、慧根，因此五法是生聖道的根本，故名五根。

五力：五根堅固發生力量，叫做五力，即信力、精進力、念力、定力、慧力。

七覺支：又名七菩提分、七等覺支

一、擇法菩提分，即以智慧簡擇法的真偽。
二、精進菩提分，即以勇猛心，力行正法。

三、喜菩提分，即心得善法，而生歡喜。

四、輕安菩提分，即除去身心粗重煩惱，而得輕快安樂。

五、念菩提分，即時刻觀念正法，而令定慧均等。

六、定菩提分，即心唯一境，而不散亂。

七、捨菩提分，即捨離一切虛妄的法，而力行正法。
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